
Trường THPT BÌNH CHÁNH 

    Tổ chuyên môn: Toán 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN: TOÁN, LỚP 12  

 

- Thời gian làm bài: 90 phút 

- 100% trắc nghiệm (50 câu) 

- Mức độ: 4 điểm nhận biết – 3 điểm thông hiểu – 2,6 điểm VDT – 0,4 điểm VDC 
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1 I. NGUYÊN 

HÀM, 

TÍCH 

PHÂN VÀ 

ỨNG 

DỤNG, SỐ 

PHỨC 

 

 

I.1. Nguyên hàm 2 2     2 2     1 6             5   10 

I.2. Tích phân 3 3     2 5     2 7           7   15 

I.3. Ứng dụng 

tích phân 
      1 2     3 3           4   5 

I.4.  Số phức 

6 5   2 5   5 5   1 5   14  20 

2 II. 

PHƯƠNG 

II.1. Tọa độ vec 

tơ 
1 1     2 2     1 3            4   6 



PHÁP TỌA 

ĐỘ 

TRONG 

KHÔNG 

GIAN 

II.2. Phương 

trình mặt phẳng 
4 5     1 5                   5   10 

 II.3. Phương 

trình đường thẳng 
2 5   4 5   1 5   1 4   8  19 

II.4. Phương 

trình mặt cầu 
2 2   1 3           3  5 

Tổng  20      15      13       2       50  90  

Điểm  4,0 3,0 2,6 0,4 10   

 

 

  



BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 – 2024 

MÔN: TOÁN 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 

 

STT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức 
Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

thấp 

Vận 

dụng 

cao 

1

1 

 

 

 
 

I. NGUYÊN 

HÀM, TÍCH 

PHÂN VÀ ỨNG 

DỤNG 

 

I.1. Nguyên hàm Nhận biết:  

- Nguyên hàm cơ bản. 

- Nguyên hàm cơ bản. 

Thông hiểu:  

- Nguyên hàm đổi biến đơn giản. 

- Nguyên hàm của hàm nhất biến. 

Vận dụng thấp:  

- Cho hàm số ( )f x . Tìm họ nguyên hàm của hàm 

số ( ) ( ) ( )g x ax b f x= +  

2TN 2TN 1TN 0TN 

I.2. Tích phân Nhận biết:  

- Tính tích phân cơ bản. 

- Tích phân của tổng/hiệu theo f(x), g(x). 

- Tính chất tích phân nối cận a b c   

Thông hiểu:  

- Cho ( )
b

a

f x dx .  

3TN 2TN 2TN 0TN 



STT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức 
Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

thấp 

Vận 

dụng 

cao 

Tính [ ( ) ]
b

a

kf x p dx+  

- Cho ( )f x  là hàm xác định bởi hai công thức.  

Tính ( )
b

a

f x dx . (tách cận theo điều kiện của hàm 

( )f x ) 

Vận dụng thấp:  

- Cho ( ), ( )F x G x  là hai nguyên hàm của ( )f x  thỏa 

( ) ( )

( ) ( )

F a G a c

F b G b d

 + =


+ =
 . Tính tích phân ( )f kx . 

- Cho tích phân hàm phân thức,  mẫu bậc hai có 2 

nghiệm phân biệt, bậc tử < bậc mẫu. 

I.3. Ứng dụng 

tích phân 

Thông hiểu: 

- Tính được diện tích hình phẳng giới hạn bởi 

đường cong và trục hoành và các đường thẳng 

,x a x b= = . 

Vận dụng thấp:  

- Bài toán vận tốc, gia tốc, quãng đường. 

- Tính diện tích hình phẳng dựa vào đồ thị. 

- Bài toán thực tế: Tính thể tích dựa trên ứng dụng 

của tích phân. 

0TN 1TN 3TN 0TN 



STT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức 
Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

thấp 

Vận 

dụng 

cao 

 

  I.4. Số phức Nhận biết:  

- Nhận biết phần thực, phần ảo của số phức, số 

thuần ảo. 

- Điểm biểu diễn của số phức. 

- Số phức liên hợp của số phức cho trước. 

- Nhận biết được số phức nghịch đảo của số phức 

cho trước. 

- Tính được tổng/hiệu của 2 số phức cho trước. 

- Tìm được mođun của số phức cho trước. 

Thông hiểu: 

- Tính mođun/ tìm số phức liên hợp của số phức w   

theo số phức z cho trước. 

- Gọi M,N là điểm biểu diễn của 2 nghiệm pt bậc 2 

số phức cho trước. Tìm trung điểm của MN . 

Vận dụng thấp: 

- Giải phương trình chứa ,z z . 

- Tìm số phức z a bi= +  thỏa mãn điều kiện cho 

trước. 

- Tập hợp điểm biểu diễn số phức thỏa 

( )z a bi r− + =  

- Xét các số phức z  thỏa mãn biểu thức cho trước 

là số thuần ảo. Từ đó tập hợp tất cả các điểm biểu 
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STT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức 
Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

thấp 

Vận 

dụng 

cao 

diễn số phức z  là 1 đường tròn có bán kính bao 

nhiêu? 

- Xét pt bậc 2 có chứa tham số m. Tìm m để pt bậc 

2 có nghiệm 𝑧0 thỏa đk cho trước đơn giản, ví dụ 
|𝑧0| = 𝑘 

Vận dụng cao: 

- Max, min số phức 

2 

II. PHƯƠNG 

PHÁP TỌA ĐỘ 

TRONG 

KHÔNG GIAN 

II.1. Tọa độ 

vectơ 

Nhận biết:  

- Tích vô hướng của 2 vec-tơ. 

Thông hiểu:  

- Tìm tọa độ điểm đối xứng của 1 điểm lên trục tọa 

độ hoặc mặt phẳng tọa độ. 

- Gọi 1 2
,M M  lần lượt là hình chiếu của điểm M  

lên mp tọa độ/trục tọa độ. Tọa độ MN . 

Vận dụng thấp:  

- Cho tọa độ bốn đỉnh của tứ diện. Tìm tọa độ chân 

đường cao của tứ diện. 

1TN 2TN 1TN 0TN 

II.2. Phương 

trình mặt phẳng 

Nhận biết:  

- Nhận biết được vec-tơ pháp tuyến mặt phẳng 

- Xác định được tọa độ giao điểm của mặt phẳng 

theo đoạn chắn với các trục tọa độ. 

- Nhận biết được một điểm thuộc/không thuộc mặt 

phẳng. 

4TN 1TN 0TN 0TN 



STT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức 
Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

thấp 

Vận 

dụng 

cao 

- Nhận biết được vị trí tương đối giữa mặt phẳng và 

mặt cầu. 

Thông hiểu 

- Viết phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và 

vuông góc với d . 

II.3. Phương 

trình đường 

thẳng 

Nhận biết: 

- Từ phương trình tham số của đường thẳng, xác 

định được tọa độ điểm thuộc đường thẳng/ vec-tơ 

chỉ phương của đường thẳng 

- Từ phương trình chính tắc của đường thẳng, xác 

định được tọa độ điểm thuộc đường thẳng/ vec-tơ 

chỉ phương của đường thẳng 

Thông hiểu: 

- Viết phương trình đường thẳng đi qua 1 điểm và 

song song với một đường thẳng cho trước. 

- Cho tọa độ , ,A B C . Viết phương trình đường 

thẳng đi qua điểm A  và song song với BC . 

- Viết phương trình đường thẳng đi qua một điểm, 

có vtcp. 

- Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng và mặt 

phẳng. 

Vận dụng thấp: 

- Viết phương trình đường thẳng khi biết các yếu tố 

liên quan đến đường thẳng, và mặt phẳng. 

2TN 4TN 1TN 1TN 



STT 
Nội dung 

kiến thức 

Đơn vị kiến 

thức 
Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

thấp 

Vận 

dụng 

cao 

Vận dụng cao: 

- Hình tọa độ  

II.4. Phương 

trình mặt cầu 

Nhận biết: 

- Tìm tâm, bán kính của mặt cầu dạng định nghĩa. 

- Tính được bán kính mặt cầu tâm I , đi qua điểm 

A . 

Thông hiểu: 

- Tìm được tâm và bán kính của mặt cầu dạng khai 

triển. 

2TN 1TN 0TN 0TN 

 TỔNG 20TN 15TN 13TN 2TN 

 

 

Tổ trưởng chuyên môn Giáo viên phụ trách 

 

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Tú Lê Anh Tuấn 


